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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Xuân Toàn 

     Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần Hải Đăng 

2.  Ông Lục Viết Sang 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Duy Tùng- Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Thế tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Bộ- Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 01 năm 2025, tại Hội trường xét xử Toà án nhân dân huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 

142/2024/TLST- DS ngày 08 tháng 10 năm 2024 về việc tranh chấp hợp đồng vay 

tài sản. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 110/2024/TLST-DS ngày 05 tháng 

12 năm 2024 và Quyết định hoãn phiên tòa số 127/2024/QĐST-DS ngày 20 tháng 

12 năm 2024, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Công T, sinh năm 1959. Địa chỉ: Tổ dân phố H, thị 

trấn B, huyện Y, tỉnh Bắc Giang- Có đơn xin vắng mặt. 

   - Bị đơn: Bà Trần Thị Â, sinh năm 1960. Địa chỉ: Thôn C, xã Đ huyện Y, tỉnh 

Bắc Giang- Vắng mặt. 

    - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Đỗ Thị Bích N, sinh năm 1960. 

Địa chỉ: Tổ dân phố H, thị trấn B, huyện Y, tỉnh Bắc Giang- Vắng mặt. 
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Trong đơn khởi kiện, bản tự khai và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án nguyên 

đơn (ông Nguyễn Công T) trình bày:  

Do có quan hệ quen biết nên ông T có cho bà Trần Thị Â, ở tại địa chỉ: Thôn 

C, xã Đ, huyện Y, tỉnh Bắc Giang vay 2 khoản tiền, lần 1 ngày 29/4/2015 âm lịch 

(tức ngày 15/6/2015 dương lịch) là 260.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi triệu 

đồng); lần 2 vào ngày 13/5/2016 âm lịch (tức ngày 17/6/2016 dương lịch) là 

10.000.000 đồng (Mười triệu đồng); tổng 2 lần vay là 270.000.000 đồng (Hai trăm 

bẩy mươi triệu đồng) tiền gốc, cả hai lần vay thời hạn vay đều là 10 ngày. Từ đó đến 

nay ông T có đòi nhiều lần nhưng không đòi được. Vì vậy, ông T khởi kiện, yêu cầu 

bà Â phải trả cho ông T số tiền gốc và tiền lãi chậm trả trên số nợ gốc, với mức lãi 

suất 10%/năm. Trong bản tường trình ngày 01/11/2024 ông T do ông T tính nhầm 

số tiền lãi chậm trả, ông T có yêu cầu bà Â phải trả ông T số tiền lãi của số tiền gốc 

260.000.000 đồng là 486.000.000 đồng và số tiền lãi của số tiền gốc 10.000.000 

đồng là 11.400.00 đồng, đến nay ông T đã tính lại và xác định lại như sau: Số tiền 

lãi của số tiền gốc 260.000.000 đồng tính từ ngày hết thời hạn vay 10 ngày là tính từ 

ngày 10/5/2015 âm lịch (tức ngày 26/6/2015) là 9 năm 4 tháng 7 ngày 243.100.000 

(Hai trăm bốn mươi ba triệu một trăm nghìn đồng), tổng cả số tiền gốc và số tiền lãi 

của khoản vay 260.000.000 là: 503.100.000 đồng (Năm trăm lẻ ba triệu một trăm 

nghìn đồng). Số tiền lãi của khoản vay 10.000.000 đồng được tính từ ngày hết thời 

hạn vay 10 ngày được tính từ ngày 23/5/2016 âm lịch (tức ngày 27/6/2016 dương 

lịch) là 8 năm 4 tháng 6 ngày 8.300.000 đồng; tổng cả số tiền gốc và số tiền lãi chậm 

trả của khoản vay 10.000.000 đồng là 18.300.000 đồng (Mười tám triệu ba trăm 

nghìn đồng). Tổng cả số tiền gốc và tiền lãi của 02 khoản vay, ông T yêu cầu bà Â 

phải trả là:  521.400.000 đồng (Năm trăm hai mươi mốt triệu bốn trăm nghìn đồng). 

Ngoài ra ông T không có yêu cầu nào khác.  

Trước ngày mở phiên tòa, ông T thay đổi yêu cầu khởi kiện, ông T yêu cầu bà 

Â phải trả cho ông T số tiền vay gốc còn nợ là 270.000.000 đồng (Hai trăm bẩy mươi 

triệu đồng) và tiền lãi chậm trả của 02 hợp đồng vay nêu trên với mức lãi suất 

9%/năm, thời hạn tính lãi chậm trả tính từ ngày quá hạn của cả hai hợp đồng đến 

ngày xét xử sơ thẩm, số tiền lãi cụ thể đề nghị Tòa án xem xét. 

Bị đơn (bà Trần Thị Â): Đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt và 

cũng không gửi ý kiến, văn bản  đến Tòa án, vì vậy không có lời khai trong hồ sơ. 

Tòa án đã giao trực tiếp các thông báo, giấy triệu tập, bà Â đã nhận thông báo, giấy 

triệu tập của Tòa án nhưng vẫn không có văn bản, ý kiến phản hồi gì về việc ông T 

có đơn khởi kiện đối với bà Â. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (bà Đỗ Thị Bích N) trình bày: Số tiền 

ông T cho người khác vay đều là lấy từ khối tài sản chung của vợ chồng, việc ông T 

cho ai vay tiền bà không can thiệp nên bà N không được biết, đề nghị Tòa án cho bà 

N vắng mặt trong các buổi làm việc.  
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%E1%BB%8Dc


Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thế phát biểu ý 

kiến, việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử đã đảm bảo đúng theo quy định; Việc chấp hành pháp luật 

của người tham gia tố tụng dân sự, kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm 

Hội đồng xét xử nghị án cơ bản đúng quy định của pháp luật, đối với bị đơn là bà 

Trần Thị Â chưa chấp hành theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Về việc giải quyết vụ án, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: Căn 

cứ các Điều: 281, 471; 474; 476; 478 của Bộ luật dân sự năm 2005; các Điều: 275; 

các Điều: 463, 466, 470; Điều 357; khoản 2 Điều 468; Điều 688 của Bộ luật dân sự 

năm 2015; Điều 33, Điều 35 của Luật Hôn nhân và gia đình; Điều 26; Điều 35; Điều 

39; Điều 147; Điều 271; Điều 273; Điều 227; Điều 228; Điều 238 của Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Công T.  

 Buộc bà Trần Thị Â phải có nghĩa vụ thanh toán trả ông Nguyễn Công T và 

bà Đỗ Thị Bích N số tiền gốc còn nợ là: 270.000.000 đồng (Hai trăm bẩy mươi triệu 

đồng) và lãi chậm trả của số tiền gốc 260.000.000đ tính từ ngày 26/6/2015 đến ngày 

xét xử sơ thẩm 08/01/2025 là 223.145.000đ (Hai trăm hai mươi ba triệu một trăm 

bốn mươi lăm nghìn đồng), lãi chậm trả của số tiền gốc 10.000.000đ tính từ ngày 

27/6/2016 đến ngày xét xử sơ thẩm 08/01/2025 là 7.680.000đ (Bẩy triệu sáu trăm 

tám mươi nghìn đồng), tổng cộng là 500.825.000đ (Năm trăm triệu tám trăm hai 

mươi lăm nghìn đồng).   

Về án phí: Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban  thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án: Ông Nguyễn Công T không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

Miễn toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm cho bà Trần Thị Â. 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà và căn cứ  vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về thủ tục tố tụng:  

  Bà Trần Thị Â là bị đơn đã được Toà án triệu tập, thông báo thụ lý vụ án, 

thông báo hoà giải hợp lệ đến lần thứ hai và đã được Toà án triệu tập hợp lệ đến 

phiên toà xét xử lần thứ 2 nhưng đương sự vẫn vắng mặt. Căn cứ vào Điều 227 và 

Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự, Toà án vẫn tiến hành xét xử vụ án vắng mặt 

đương sự có tên nêu trên. 

[2]. Về quan hệ tranh chấp:  

Căn cứ đơn khởi kiện của ông Nguyễn Công T đây xác định là quan hệ tranh 

chấp hợp đồng vay tài sản, quy định tại Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20%C3%82n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20C%E1%BB%91ng%20Huy%E1%BB%87n,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20K%E1%BB%B3%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%E1%BA%BF,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20B%E1%BB%91%20H%E1%BA%A1,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%E1%BA%BF,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20%C3%82n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20C%E1%BB%91ng%20Huy%E1%BB%87n,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20K%E1%BB%B3%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%E1%BA%BF,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20B%E1%BB%91%20H%E1%BA%A1,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%E1%BA%BF,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20B%E1%BB%91%20H%E1%BA%A1,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%E1%BA%BF,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20B%E1%BB%91%20H%E1%BA%A1,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%E1%BA%BF,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20%C3%82n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20C%E1%BB%91ng%20Huy%E1%BB%87n,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20K%E1%BB%B3%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%E1%BA%BF,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20%C3%82n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20C%E1%BB%91ng%20Huy%E1%BB%87n,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20K%E1%BB%B3%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%E1%BA%BF,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20B%E1%BB%91%20H%E1%BA%A1,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%E1%BA%BF,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang


[2].1. Ông Nguyễn Công T và bà Trần Thị Â tự nguyện thỏa thuận cho nhau 

vay tiền theo hợp đồng vay đề ngày 29/4/2015 âm lịch (tức ngày 15/6/2015 dương 

lịch) và ngày 13/5/2016 âm lịch (tức ngày 17/6/2016 dương lịch), được xác nhận là 

hợp đồng hợp pháp được pháp luật bảo vệ. 

[2].2. Xét yêu cầu của ông Nguyễn Công T yêu cầu bà Trần Thị Â phải trả số 

tiền vay gốc là 270.000.000đ (Hai trăm bẩy mươi triệu đồng), thấy rằng: Ông T xác 

định sau khi ký kết hợp đồng vay tài sản ông T đã giao đủ cho bà Â tổng số tiền là 

270 triệu đồng, bà Â đã nhận đủ tiền vay. Theo thỏa thuận, đến hạn ông T đã yêu 

cầu bà Â thu xếp trả tiền cho ông T nhưng bà Â không trả được cho ông T số tiền 

nào.  

Đối với bà Â đã được Toà án triệu tập hợp lệ nhưng không đến Toà án để làm 

việc cũng như không có văn bản, ý kiến gì đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình là tự tước bỏ đi quyền và nghĩa 

vụ mà pháp luật quy định cho bà Â được thực hiện, vì vậy hậu quả của việc bà Â 

không bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bà Â phải gánh chịu. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 93 của Bộ luật tố tụng dân sự quy định về 

những tình tiết, sự kiện không phải chứng minh thì tình tiết “một bên đương sự thừa 

nhận hoặc không phản đối những tình tiết, sự  kiện, tài liệu, văn bản, kết luận của 

cơ quan chuyên môn mà bên đương sự kia đưa ra thì bên đương sự đó không phải 

chứng minh”. Vì vậy, xác định việc bà Â còn nợ của ông T số tiền vay gốc là 

270.000.000đ (Hai trăm bẩy mươi triệu đồng) là có căn cứ, cần buộc bà Â phải có 

trách nhiệm thanh toán trả ông T, bà N số tiền này. 

 [2].3. Xét yêu cầu của ông Nguyễn Công T yêu cầu bà Trần Thị Â phải trả 

số tiền lãi phát sinh trên số tiền vay gốc 270 triệu đồng tính từ ngày bà Â chậm trả 

theo thỏa thuận của 02 hợp đồng vay, cụ thể 260 triệu là ngày 26/6/2015 và 10 triệu 

là ngày 27/6/2016 đến ngày xét xử sơ thẩm, ông T yêu cầu bà Â phải thanh toán tiền 

lãi theo mức 9%/1 năm, thấy rằng: Đối với số tiền bà Â vay của ông T ở 02 hợp 

đồng vay, cụ thể ngày 15/6/2015 là 260 triệu và ngày 17/6/2016 là 10 triệu đồng, 

trong hợp đồng thể hiện không tính lãi, thời hạn của 02 hợp đồng đều là 10 ngày, 

nên xác định là hợp đồng vay có kỳ hạn và không lãi suất. Vì vậy, trong thời hạn 

của hợp đồng không phát sinh tiền lãi. Hết thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng do 

bà Â không thanh toán trả cho ông T được số tiền vay gốc nào nên bà Â phải chịu 

lãi suất chậm trả trên số nợ gốc để thanh toán trả cho ông T tính kể từ sau ngày hết 

hạn thỏa thuận trong hợp đồng là ngày 26/6/2015 đối với số tiền 260 triệu đồng, 

ngày 27/6/2016 đối với số tiền 10 triệu đồng. Trong quá trình giải quyết vụ án đến 

ngày mở phiên tòa sơ thẩm các đương sự không có yêu cầu áp dụng các quy định về 

thời hiệu, vì vậy bà Â phải thanh toán tiền lãi trả cho ông T theo quy định tại khoản 

5 Điều 474 và khoản 2 Điều 476 của Bộ luật dân sự năm 2005 là lãi suất cơ bản do 

Ngân hàng N1 công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời hạn trả nợ. Tại 

Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 của Ngân hàng N1 quy đinh mức 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20B%E1%BB%91%20H%E1%BA%A1,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%E1%BA%BF,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20%C3%82n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20C%E1%BB%91ng%20Huy%E1%BB%87n,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20K%E1%BB%B3%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%E1%BA%BF,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20B%E1%BB%91%20H%E1%BA%A1,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Th%E1%BA%BF,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang
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lãi suất cơ bản là 9%/năm. Do đó, bà Â phải chịu lãi suất chậm trả theo mức lãi suất 

là 9%/1 năm tương ứng với số tiền và thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ theo 

yêu cầu của ông T là từ ngày 26/6/2015 đối với số tiền 260 triệu đồng, ngày 

27/6/2016 đối với số tiền 10 triệu đồng đến ngày xét xử sơ thẩm 08/01/2025. Số tiền 

lãi của hợp đồng vay tài sản được xác định cụ thể là: 

 + Số tiền gốc 260.000.000đ, lãi tính từ ngày 26/6/2015 đến ngày xét xử sơ 

thẩm: 08/01/2025  là 114 tháng 13 ngày, số tiền lãi là {(260.000.000đ x 9% x 114 

tháng : 12 = 222.300.000đ) + (260.000.000đ x 9% : 12  x 13 ngày : 30 = 845.000đ)}= 

223.145.000đ (Hai trăm hai mươi ba triệu một trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). 

+ Số tiền gốc 10.000.000đ, lãi tính từ ngày 27/6/2016 đến ngày xét xử sơ 

thẩm: 08/01/2025  là 102 tháng 12 ngày, số tiền lãi là {(10.000.000đ x 9% x 102 

tháng : 12 = 7.650.000đ) + (10.000.000đ x 9% : 12  x 12 ngày : 30 = 30.000đ)}= 

7.680.000đ (Bẩy triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng). 

Như vậy, số tiền bà Â còn nợ của ông T tiền vay gốc, tiền lãi quá hạn của hợp 

đồng được xác định là: 260.000.000đ + 10.000.000đ + 223.145.000đ + 7.680.000đ 

= 500.825.000đ (Năm trăm triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng), cần buộc bà 

Trần Thị Â  phải có nghĩa vụ thanh toán trả cho ông Nguyễn Công T và bà Đỗ Thị 

Bích N.  

[3]. Về án phí: Yêu cầu của ông Nguyễn Công T được chấp nhận, vì vậy ông 

Nguyễn Công T không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Đối với bà Trần Thị Â là 

người cao tuổi nên được miễn nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại điểm 

đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban  thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.  

[4]. Về quyền kháng cáo: Các đương sự được quyền kháng cáo bản án theo 

quy định tại các Điều 271, Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Vì các lẽ trên. 

  

QUYẾT ĐỊNH 

  

Căn cứ các Điều: 281, 471; 474; 476; 478 của Bộ luật dân sự năm 2005; các 

Điều: 275; các Điều: 463, 466, 470; Điều 357; khoản 2 Điều 468; Điều 688 của Bộ 

luật dân sự năm 2015; Điều 33, Điều 35 của Luật Hôn nhân và gia đình; Điều 26; 

Điều 35; Điều 39; Điều 147; Điều 271; Điều 273; Điều 227; Điều 228; Điều 238 của 

Bộ luật tố tụng dân sự. 

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Công T.  

 Buộc bà Trần Thị Â phải có nghĩa vụ thanh toán trả ông Nguyễn Công T và 

bà Đỗ Thị Bích N số tiền gốc còn nợ là: 270.000.000 đồng (Hai trăm bẩy mươi triệu 

đồng) và lãi chậm trả của số tiền gốc 260.000.000đ tính từ ngày 26/6/2015 đến ngày 

xét xử sơ thẩm 08/01/2025 là 223.145.000đ (Hai trăm hai mươi ba triệu một trăm 

bốn mươi lăm nghìn đồng), lãi chậm trả của số tiền gốc 10.000.000đ tính từ ngày 
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27/6/2016 đến ngày xét xử sơ thẩm 08/01/2025 là 7.680.000đ (Bẩy triệu sáu trăm 

tám mươi nghìn đồng), tổng cộng là 500.825.000đ (Năm trăm triệu tám trăm hai 

mươi lăm nghìn đồng).   

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, cho đến 

khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

Điều 357, Điều 468 của Bộ luật dân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

 Về án phí: Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban  thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án: Ông Nguyễn Công T không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

Miễn toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm cho bà Trần Thị Â. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 

Báo cho đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày  được tống đạt bản án vắng mặt hợp lệ. 

  
Nơi nhận: 

- Tòa án ND tỉnh Bắc Giang 

- VKSND tỉnh Bắc Giang; 

-  VKSND huyện Yên Thế;                                      

-  Các đương sự; 

-  Chi cục  thi hành án; 

-  Lưu. 

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Xuân Toàn 
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